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DANH SÁCH NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY NGÀNH PHÁP LUẬT 

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT VỊ THANH 

1. Tổng số nhà giáo: 30 (gồm 21 giáo viên cơ hữu và 09 giáo viên thỉnh giảng). 

2. Tỷ lệ học sinh quy đổi/giáo viên: 8,3 học sinh/01 giáo viên  

3. Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy 

a) Nhà giáo cơ hữu: 21 nhà giáo 

* Nhà giáo cơ hữu thuộc biên chế nhà trường 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

được đào tạo 

Trình độ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Môn học, mô-đun, 

tín chỉ được phân 

công giảng dạy 

1 Nguyễn Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Văn học Bậc 1  Ngữ văn 

2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Thạc sĩ Triết học  Bậc 1    Chính trị 

3 Trương Trần Phương Thùy 

Thạc sĩ Giáo 

dục, Cử nhân sư 

phạm Anh văn 

Đại học 

sư phạm 
   Anh văn 

4 Nguyễn Thị Kim Ngân 

Thạc sĩ LL&PP 

dạy học bộ môn 

Tiếng Anh 

Đại học 

sư phạm 
   Anh văn 

5 Dương Hoàng Liêm 

Cử nhân sư 

phạm Thể dục - 

thể thao 

Đại học 

sư phạm 
 Giáo dục thể chất 

6 Nguyễn Thái Tâm Kỹ sư Tin học Bậc 1  Tin học 

7 Nguyễn Thị Na Kỹ sư Tin học Bậc 1  Tin học 

8 Đặng Thị Ngọc Thi Cử nhân Luật Bậc 1  Luật đất đai 

9 Nguyễn Quỳnh Anh Thạc sĩ Luật Bậc 1  
Luật Tố tụng hình 

sự 

10 Nguyễn Thị Kim Hoa Thạc sĩ Luật Bậc 1  Lý luận Nhà nước 



Kinh tế và Pháp luật 

11 Thái Quốc Phong Thạc sĩ Luật Bậc 1  Luật Thương mại 

12 Thái Ngọc Ái Vi 
Thạc sĩ Luật 

Kinh tế 
Bậc 1  Luật Hiến pháp 

13 Trần Thị Tỵ Thạc sĩ Luật Bậc 1  Luật Hành chính 

14 Trịnh Thị Muội Cử nhân Luật Bậc 1  Luật Dân sự 

15 Lê Văn Lý Cử nhân Luật Bậc 1  
Luật Lao động và 

ASXH 

16 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Cử nhân Luật Bậc 1  
Luật Hôn nhân và 

gia đình 

17 Trần Lãm Cử nhân Luật Bậc 1  Luật Môi trường 

18 Nguyễn Văn Phụng 

Tiến sĩ Luật hiến 

pháp và luật 

hành chính 

Bậc 1  

Nghiệp vụ phổ biến 

GDPL và hòa giải 

cơ sở (45 giờ/năm) 

19 Dương Thành Đức Cử nhân Luật Bậc 1  

Nghiệp vụ đăng ký 

và quản lý Hộ tịch 

(60 giờ/năm) 

20 Đào Phú Quốc Cử nhân Luật Bậc 1  
Nghiệp vụ Thi hành 

án dân sự 

* Nhà giáo cơ hữu theo chế độ hợp đồng lao động 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

được đào tạo 

Trình độ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Môn học, mô-

đun, tín chỉ được 

phân công giảng 

dạy 

1 Võ Thị Ngọc Trân Thạc sĩ Luật Bậc 1  Luật Tố tụng DS 

b) Nhà giáo thỉnh giảng: 09 nhà giáo 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

được đào 

tạo 

Trình 

độ 

nghiệp 

vụ sư 

phạm 

Trình 

độ kỹ 

năng 

nghề 

Môn học, 

mô-đun, tín 

chỉ được 

phân công 

giảng dạy 

Tổng số 

giờ 

giảng 

dạy/năm 

1 Huỳnh Văn Khỏe 

Cử nhân sư 

phạm Sinh - 

Kỹ thuật NN 

Đại học 

sư phạm 
   Sinh học  90 



2  Trần Văn Phước 
Cử nhân  sư 

phạm Địa lý 

Đại học 

sư phạm 
   Địa lý  135 

3 Dương Thị Hòa  
 Cử nhân  

Lịch sử 
Bậc 1   Lịch sử   135 

4   Võ Quốc Cường 
Cử nhân sư 

phạm Hóa 

Đại học 

sư phạm 
  Hóa học   90 

5 Chiêm Thị Nga 
Thạc sĩ Vật 

lý 

Đại học 

sư phạm 
 Vật lý 90 

6 Võ Chí Công 
Cử nhân sư 

phạm Toán 

Đại học 

sư phạm 
 Toán 270 

7 Trần Vĩ 

Thạc sĩ Giáo 

dục học, 

chứng chỉ 

QP-AN 

Đại học 

sư phạm 
 

Giáo dục QP-

AN 
240 

8 Nguyễn Văn Tròn Thạc sĩ Luật Bậc 1  Luật Hình sự 90 

9 Nguyễn Thị Mỹ Cử nhân Luật Bậc 1  
Luật Tài 

chính 
30 

 Nơi nhận: 
- Sở Lao động, TB&XH Hậu Giang;  

- Lưu: VT, ĐT&CTHS. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

TS. Nguyễn Văn Phụng 

 


